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         Số:       /TTr - BQLDA                             Lâm Đồng, ngày      tháng     năm 2025
TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Nâng cấp, cải tạo đường ĐT.721 đoạn Km16+600 đến Km49+500.
Kính gửi: 
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

- Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Quyết định 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 11/12/2024 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Lâm Đồng; 
Căn cứ Văn bản số 108/TB-KHĐT ngày 16/12/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch đầu tư công năm 2025 do Ban QLDA giao thông quản lý.

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng trình UBND tỉnh và Sở Tài chính xem xét thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Nâng cấp, cải tạo đường ĐT.721 đoạn Km16+600 đến Km49+500 với các nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:

1. Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo đường ĐT.721 đoạn Km16+600 đến Km49+500.
2. Dự án nhóm: Công trình giao thông nhóm B.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân tỉnh Lâm Đồng.

5. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng.

6. Địa điểm xây dựng: huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 1.205.427 triệu đồng (Bằng chữ: Một nghìn, hai trăm lẻ năm tỷ, bốn trăm hai mươi bảy triệu đồng).

Nguồn vốn đầu tư và mức vốn đầu tư theo từng nguồn, phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian cụ thể như sau:
	Năm
	Nguồn vốn NS Tỉnh (triệu đồng)

	Năm 2025
	10.000

	Sau năm 2025
	1.195.427

	Cộng
	1.205.427


8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh.
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Xây dựng công trình giao thông.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025 – 2028.

11. Hình thức đầu tư dự án: Dự án đầu tư công.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư:

1.1. Sự cần thiết đầu tư: Hiện trạng do tuyến đường ĐT721 có quy mô chỉ đáp ứng đường cấp IV miền núi, mặt cắt ngang đường hẹp, gây khó khăn cho các phương tiện nên hầu như các phương tiện thuộc các huyện phía Tây Bắc tỉnh Lâm Đồng như Đam’Rông, Lạc Dương, TP Đà Lạt...đều di chuyển theo tuyến QL20, làm cho lưu lượng của QL20 tăng cao, đặc biệt tuyến QL20 có nhiều tuyến đèo nguy hiểm như đèo Bảo Lộc, đèo Chuối... làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường tỉnh ĐT721 sẽ phân chia bớt một phần lưu lượng cho tuyến QL20, các phương tiện có thể di chuyển theo các tuyến đường ĐT725, ĐT726...kết nối về đường tỉnh ĐT721 để đi về các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai và các tỉnh phía Nam.
1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư: Theo quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định: Trong giai đoạn năm 2025-2030 cần phải nâng cấp đường tỉnh ĐT721 đạt tiêu chuẩn đường cấp III nhằm đáp ứng được nhu cầu về vận tải hàng hóa và hành khách, đảm bảo an toàn, tiện lợi, giảm thiểu tai nạn giao thông và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đổi mới. Vì vậy việc đầu tư nâng cấp đưởng ĐT721 trong giai đoạn hiện nay là phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đã được UBND tỉnh phê duyệt.
1.3. Sự phù hợp với quy hoạch và kế hoạch đầu tư: 
- Sự phù hợp với quy hoạch: 
+ Phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 (Trục hành lang đường tỉnh 721, dự kiến nâng cấp thành quốc lộ, nối từ Bình Thuận - Lâm Đồng - Bình Phước).

+ Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 (đường ĐT721 được nâng cấp thành đường cấp III-Miền núi).

+ Phù hợp với quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng chính phủ. (Quy hoạch QL55B đoạn từ điểm giao với QL20, TT madaguoi đến giáp ranh tỉnh Bình Phước, huyện Cát Tiên quy mô đường cấp II; 2-4 làn xe)

+ Phù hợp với Quyết định số 12/QĐ-TTg của phó thủ tướng Trần Hồng Hà ngày 3/1/2025 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.(Giữ nguyên theo QĐ1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021, quy hoạch QL55B đoạn từ điểm giao với QL20, TT Madaguoi đến giáp ranh tỉnh Bình Phước, huyện Cát Tiên quy mô đường cấp III;2-4 làn xe)

- Sự phù hợp với kế hoạch đầu tư: Dự án có sự liên kết vùng, đảm bảo sự liên kết giữa các vùng để tạo động lực phát triển kinh - tế xã hội, thu hút đầu tư, đảm bảo an ninh, quốc phòng; phù hợp với Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 11/12/2024 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Lâm Đồng.
2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư:
2.1. Mục tiêu: Từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông kết nối theo trục Đông - Tây trong khu vực qua ba tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng và Bình Phước. Phát huy hiệu quả đồng bộ trong quá trình khai thác cùng với các đoạn tuyến đã được đầu tư trên đường tỉnh ĐT721 và góp phần giảm tải lưu lượng giao thông cho các tuyến dọc như Quốc lộ 20, QL14, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc; tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và an ninh quốc phòng của huyện Đạ Huoai. 
2.2. Quy mô: Nâng cấp, cải tạo đường ĐT.721 đoạn Km16+600 đến Km49+500 đạt tiêu chuẩn Đường cấp III miền núi theo TCVN 4054-05; vận tốc thiết kế 60Km/h; hướng tuyến bám theo đường ĐT.721 hiện trạng và tuyến QL55B quy hoạch. Quy mô cụ thể như sau:
- Điểm đầu: Lý trình Km16+729,17 thuộc ĐT.721 (kêt nối điểm cuối dự án đầu tư Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600 tại mố M2 cầu Đạ Tẻh).
- Điểm cuối: Lý trình Km49+150 (nút giao ngã tư đi cầu Phước Cát) xã Phước Cát 1, huyện Đạ Huoai.
- Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 27,538km
- Quy mô mặt cắt ngang:

+ Đối với các đoạn tuyến thông thường (dân cư thưa thớt, đồng ruộng): Bề rộng nền đường 15,5m, bề rộng mặt đường 12m, dải phân cách giữa bằng vạch sơn 0,5m, bề rộng lề gia cố 2m và bề rộng lề đất (gia cố bê tông) 1m.

+ Đối với đoạn qua các trung tâm thị trấn Đạ Tẻh (Km16+600 – Km17+885): Bề rộng nền đường 21,1m, bề rộng mặt đường 12m, dải phân cách giữa bằng vạch sơn 0,5m, bề rộng lề gia cố 2m và bề rộng rãnh vỉa + vỉa hè 6,6m.

- Kết cấu áo đường: Sử dụng mặt đường cấp cao A1 với mô đun đàn hồi tối thiểu: Eyc ≥ 155Mpa (trong bước tiếp sẽ tiến hành khảo sát lưu lượng xe, tải trọng trục để chuẩn xác lại Eyc)
- Đầu tư hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang, công trình phòng hộ nền đường, hệ thống chiếu sáng đồng bộ, phù hợp các quy định hiện hành.
- Hệ thống an toàn giao thông được đầu tư theo các quy chuẩn hiện hành.
- Công trình cầu: Đầu tư xây dựng mới 4 cầu với bề rộng B = 0,5+14,5+0,5; tận dụng 2 cầu cũ, mở rộng đảm bảo 4 làn xe với bề rộng B = 0,5+14,5+0,5 (cầu Đạ Sỵ) và B = 1,5+14,5+1,5 (cầu Hai Cô).
2.3. Địa điểm: Huyện Đạ Huoai - tỉnh Lâm Đồng.
2.4. Phạm vi đầu tư: Dự án Nâng cấp, cải tạo đường ĐT.721 đoạn Km16+600 đến Km49+500 có chiều dài 27,538 km bắt đầu từ Km16+729,17 thuộc ĐT.721 (kêt nối điểm cuối dự án đầu tư Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600 tại mố M2 cầu Đạ Tẻh) đến Km49+150 (nút giao ngã tư đi cầu Phước Cát) xã Phước Cát 1, huyện Đạ Huoai.
3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án:

- Dự kiến tổng mức đầu tư: 1.205.426.992.000 đồng (Một nghìn, hai trăm lẻ năm tỷ, bốn trăm hai mươi sáu triệu, chín trăm chín mươi hai nghìn đồng)
- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án: Không.
4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư:

 - Dự kiến tiến độ thực hiện dự án: Năm 2025 - 2028.
5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành:

5.1. Sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện: 1.205.427 triệu đồng.
	STT
	Khoản mục chi phí
	Kinh phí (triệu đồng)

	1
	Chi phí GPMB
	208.374

	2
	Chi phí xây dựng
	 766.973

	3
	Chi phí QLDA, TVĐT, CPK
	92.037

	4
	Chi phí dự phòng
	 138.042

	5
	Tổng mức đầu tư
	1.205.427


5.2. Chi phí vận hành sau khi hoàn thành: Vốn bảo trì đường bộ.
6. Phân tích đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:

6.1. Phân tích đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội: Đầu tư dự án sẽ có tác động qua lại đối với môi trường, bao gồm cả tác động tích cực và tác động tiêu cực. Việc loại trừ hoặc giảm thiểu các tác động tiêu cực, thúc đẩy các tác động tích cực đến môi trường xã hội phụ thuộc rất nhiều vào công tác xác định và đánh giá đúng ảnh hưởng của tác động đó. Với đặc điểm địa hình và dân sinh trên khu vực, việc nghiên cứu đánh giá tác động của công trình đối với môi trường xung quanh sẽ được xem xét chủ yếu ở hai lĩnh vực tự nhiên và kinh tế - xã hội.
6.2. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: Dự án Nâng cấp, cải tạo đường ĐT.721 đoạn Km16+600 đến Km49+500 sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
7. Phân chia các dự án thành phần: 

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, do kinh phí giải phóng mặt bằng lớn, kiến nghị tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án thành phần độc lập theo quy định tại điều 6 của Luật đầu tư công số 58/2024/QH15. Cụ thể:

- Dự án tổng thể: Dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT721 đoạn Km16+600 đến Km49+500. 
+ Dự án thành phần 1: Dự án xây dựng nâng cấp, cải tạo đường ĐT.721 đoạn Km16+600 – Km49+500 do Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư.
+ Dự án thành phần 2: Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng (không bao gồm di dời hạ tầng kỹ thuật)  phục vụ  Dự án xây dựng nâng cấp, cải tạo đường ĐT.721 đoạn Km16+600 – Km49+500 giao cho UBND huyện Đạ Huoai làm chủ đầu tư.
8. Các giải pháp tổ chức thực hiện: Theo quy định hiện hành.
III. KIẾN NGHỊ:

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng trình UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Tài chính thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Nâng cấp, cải tạo đường ĐT.721 đoạn Km16+600 đến Km49+500 với các nội dung nêu trên./. 
(Đính kèm Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án).
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Sở XD;
- Ban Giám đốc Ban;

- Trang thông tin điện tử Ban;
- Lưu: VT, P. ĐHDA.

	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Ngọc Minh Phát



